
STT TÊN
Tên Sở /ngành; ĐVSN; Tổ chức CTXH; Phường/Xã 

mới; Công ty
Username Password

SỞ BAN NGÀNH

1 Sở Công Thương soct.qtv soct.qtv@123

2 Sở An Toàn Thực Phẩm soattp.qtv soattp.qtv@123

3 Văn phòng Thành ủy vptuhcm.qtv (đã cấp trước)

4 Văn phòng UBND TP vpubndtp.qtv vpubndtp.qtv@123

5 Sở Dân Tộc và Tôn Giáo sodttg.qtv sodttg.qtv@123

6 Sở du lịch sodl.qtv sodl.qtv@123

7 Sở Giáo dục và Đào tạo sogddt.qtv (đã cấp trước)

8 Sở Khoa Học và Công Nghệ sokhcn.qtv (đã cấp trước)

9 Sở Nội Vụ sonv.qtv sonv.qtv@123

10 Sở Nông nghiệp và Môi trường sonnmt.qtv (đã cấp trước)

11 Sở Tài Chính sotc.qtv (đã cấp trước)

12 Sở Tư Pháp sotp.qtv sotp.qtv@123

13 Sở Văn Hóa sovhtt.qtv sovhtt.qtv@123

14 Sở Xây Dựng soxd.qtv (đã cấp trước)

15 Sở Quy Hoạch Kiến Trúc soqhkt.qtv (đã cấp trước)

16 Sở Y tế soyt.qtv (đã cấp trước)

17 Thanh tra TP thanhtratp.qtv thanhtratp.qtv@123

18 VP Đoàn đại biểu Quốc Hội vpddbqh.qtv vpddbqh.qtv@123

19 BQL Khu chế xuất và Công nghiệp bqlkcxcn.qtv bqlkcxcn.qtv@123

20 BQL khu Công nghệ cao bqlkcnc.qtv bqlkcnc.qtv@123

21 BQL khu Nông nghiệp Công nghệ cao bqlknncnc.qtv bqlknncnc.qtv@123

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1 BQL DA DTXD Dân dụng Công nghiệp bqlddcnhcm.qtv (đã cấp trước)

2 BQL DA DTXD các Công trình Giao thông bqlgthcm.qtv bqlgthcm.qtv@123

3 BQL DA DTXD Hạ tầng đô thi bqldhtdthcm.qtv (đã cấp trước)

4 BQL Đường sắt đô thị bqldsdt.qtv bqldsdt.qtv@123

5 BQL khu Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc bqlcvlsvhdt.qtv bqlcvlsvhdt.qtv@123

6 Trung tâm Phát triển quỹ đất ttptqd.qtv (đã cấp trước)

7 Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng ttqlnhagdxd.qtv (đã cấp trước)

8 BQL Trung tâm hành chính công tỉnh BRVT bqlhccbrvt.qtv bqlhccbrvt.qtv@123

9 BQL Vườn quốc gia Côn Đảo bqlvqgcondao.qtv bqlvqgcondao.qtv@123

10 TT xúc tiến thương mại đầu tư ttxttmdt.qtv ttxttmdt.qtv@123

11 TT Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ttcmcn4.qtv ttcmcn4.qtv@123

12 TT Chuyển đổi số ttcdshcm.qtv (đã cấp trước)

13 Viện Nghiên cứu phát triển vienncpt.qtv vienncpt.qtv@123

14 Lực lượng Thanh niên Xung phong tnxphcm.qtv (đã cấp trước)

15 Đài phát thanh và truyền hình daiptth.qtv daiptth.qtv@123

16 Báo pháp luật baophapluat.qtv baophapluat.qtv@123

17 Tạp chí Doanh nhân tapchidoanhnhan.qtv tapchidoanhnhan.qtv@123

18 Tạp chí giáo dục tapchigiaoduc.qtv tapchigiaoduc.qtv@123

19 Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tapchiktsg.qtv tapchiktsg.qtv@123

20 Tạp chí KH pho thong tapchikhpt.qtv tapchikhpt.qtv@123

21 Tạp chí Du lịch tapchidulich.qtv tapchidulich.qtv@123

22 Trường Đại học Sai Gon dhsaigon.qtv dhsaigon.qtv@123

23 Trường Đại học Y khoa Pham Ngoc Thach dhykpnt.qtv dhykpnt.qtv@123

24 Trường Đại học Thủ Dầu Một dhthudaumot.qtv dhthudaumot.qtv@123

25 Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố cdkinhtetp.qtv cdkinhtetp.qtv@123

26 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cdlytutrong.qtv cdlytutrong.qtv@123

27 Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành Phố cdktkttp.qtv cdktkttp.qtv@123

28 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cdcnthuduc.qtv cdcnthuduc.qtv@123

29 Trường Cao đẳng Nghề Thành phố cdnghetp.qtv cdnghetp.qtv@123

30 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải cdgtvt.qtv cdgtvt.qtv@123

31 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật cdvhnt.qtv cdvhnt.qtv@123

32 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thu Duc cdktktthuduc.qtv cdktktthuduc.qtv@123

33 Trường Cao đẳng Thủ Thiêm cdthuthiem.qtv cdthuthiem.qtv@123

34 Trường Cao đẳng kiến trúc xây dựng cdktrucxd.qtv cdktrucxd.qtv@123

35 Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ cdntruongto.qtv cdntruongto.qtv@123

36 Trường Cao đẳng Bach khoa Nam Sài Gòn cdbknamsg.qtv cdbknamsg.qtv@123

37 Trường Cao đẳng Su pham BRVT cdspbrvt.qtv cdspbrvt.qtv@123

38 Trường Cao đẳng Y te BRVT cdytebrvt.qtv cdytebrvt.qtv@123

39 Trường Cao đẳng Y te Binh Duong cdytebinhduong.qtv cdytebinhduong.qtv@123

40 Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ BRVT cdktcnbrvt.qtv cdktcnbrvt.qtv@123

41 Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam Singapore cdvnsingapore.qtv cdvnsingapore.qtv@123

42 Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương cdvnhanquocbd.qtv cdvnhanquocbd.qtv@123

43 Qũy Phát triển Khoa học công nghệ quyptkhcn.qtv quyptkhcn.qtv@123

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XH

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ubmttqvnhcm.qtv (đã cấp trước)

2 Thành Đoàn thanhdoanhcm.qtv (đã cấp trước)

3 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP lhhkhkt.qtv lhhkhkt.qtv@123

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CẤP TÀI KHOẢN

(Đính kèm theo Công văn số               /STC-QLCS ngày      tháng       năm 2026)



4 Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin TP hoidacamdioxin.qtv hoidacamdioxin.qtv@123

5 Hội Kiến trúc sư TP hoikientrucsu.qtv hoikientrucsu.qtv@123

6 Hội Người mù TP hoinguoimu.qtv hoinguoimu.qtv@123

7 Hội Sân khấu TP hoisankhau.qtv hoisankhau.qtv@123

8 Hội Nhà báo TP hoinhabao.qtv hoinhabao.qtv@123

9 Hội Mỹ thuật TP hoimythuat.qtv hoimythuat.qtv@123

10 Hội Chữ thập đỏ TP hoichuthapdo.qtv hoichuthapdo.qtv@123

11 Hội Luật gia TP hoiluatgia.qtv hoiluatgia.qtv@123

12 Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP lhhvhnt.qtv lhhvhnt.qtv@123

13 Liên minh Hợp tác xã TP lmhtx.qtv lmhtx.qtv@123

14 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP hoibtnkttmc.qtv hoibtnkttmc.qtv@123

15 Hội Âm nhạc TP hoiamnhac.qtv hoiamnhac.qtv@123

16 Hội Đông y TP hoidongy.qtv hoidongy.qtv@123

17 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP lhtchuunghi.qtv lhtchuunghi.qtv@123

18 Đoàn Luật sư doanluatsu.qtv doanluatsu.qtv@123

19 Hội Cựu thanh niên xung phong TP hoicuutnxp.qtv hoicuutnxp.qtv@123

20 Hội Sinh viên TP hoisinhvien.qtv hoisinhvien.qtv@123

21 Hội người cao tuổi TP hoinguoicaotuoi.qtv hoinguoicaotuoi.qtv@123

22 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP hoibtbnngheo.qtv hoibtbnngheo.qtv@123

23 Hiệp Hội y học TP hhyhoc.qtv hhyhoc.qtv@123

24 Hội Nhà văn TP hoinhavan.qtv hoinhavan.qtv@123

25 Hội Điện ảnh TP hoidienanh.qtv hoidienanh.qtv@123

26 Hội Nhiếp ảnh TP hoinhiepanh.qtv hoinhiepanh.qtv@123

27 Hội Khuyến học TP hoikhuyenhoc.qtv hoikhuyenhoc.qtv@123

28 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP hoivhntdtts.qtv hoivhntdtts.qtv@123

29 Hội Nghệ sĩ múa TP hoinghesimua.qtv hoinghesimua.qtv@123

30 Câu lạc bộ hưu trí Thành phố clbhuutri.qtv clbhuutri.qtv@123

31 Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố hoibaotrotreem.qtv hoibaotrotreem.qtv@123

32 Hội Kế hoạch hóa gia đình TP hoikhhgd.qtv hoikhhgd.qtv@123

PHƯỜNG XÃ

1 An Đông ubndandong.qtv ubndandong.qtv@123

2 An Hội Đông ubndanhoidong.qtv ubndanhoidong.qtv@123

3 An Hội Tây ubndanhoitay.qtv ubndanhoitay.qtv@123

4 An Khánh ubndankhanh.qtv ubndankhanh.qtv@123

5 An Lạc ubndanlac.qtv ubndanlac.qtv@123

6 An Long ubndanlong.qtv ubndanlong.qtv@123

7 An Nhơn ubndannhon.qtv ubndannhon.qtv@123

8 An Nhơn Tây ubndannhontay.qtv ubndannhontay.qtv@123

9 An Phú ubndanphu.qtv ubndanphu.qtv@123

10 An Phú Đông ubndanphudong.qtv ubndanphudong.qtv@123

11 An Thới Đông ubndanthoidong.qtv (đã cấp trước)

12 Bà Điểm ubndbadiem.qtv ubndbadiem.qtv@123

13 Bà Rịa ubndbaria.qtv ubndbaria.qtv@123

14 Bàn Cờ ubndbanco.qtv ubndbanco.qtv@123

15 Bàu Bàng ubndbaubang.qtv ubndbaubang.qtv@123

16 Bàu Lâm ubndbaulam.qtv ubndbaulam.qtv@123

17 Bảy Hiền ubndbayhien.qtv ubndbayhien.qtv@123

18 Bắc Tân Uyên ubndbactanuyen.qtv ubndbactanuyen.qtv@123

19 Bến Cát ubndbencat.qtv ubndbencat.qtv@123

20 Bến Thành ubndbenthanh.qtv (đã cấp trước)

21 Bình Chánh ubndbinhchanh.qtv (đã cấp trước)

22 Bình Châu ubndbinhchau.qtv ubndbinhchau.qtv@123

23 Bình Cơ ubndbinhco.qtv ubndbinhco.qtv@123

24 Bình Dương ubndbinhduong.qtv ubndbinhduong.qtv@123

25 Bình Đông ubndbinhdong.qtv ubndbinhdong.qtv@123

26 Bình Giã ubndbinhgia.qtv ubndbinhgia.qtv@123

27 Bình Hòa ubndbinhhoa.qtv ubndbinhhoa.qtv@123

28 Bình Hưng ubndbinhhung.qtv ubndbinhhung.qtv@123

29 Bình Hưng Hòa ubndbinhhunghoa.qtv ubndbinhhunghoa.qtv@123

30 Bình Khánh ubndbinhkhanh.qtv (đã cấp trước)

31 Bình Lợi ubndbinhloi.qtv ubndbinhloi.qtv@123

32 Bình Lợi Trung ubndbinhloitrung.qtv ubndbinhloitrung.qtv@123

33 Bình Mỹ ubndbinhmy.qtv ubndbinhmy.qtv@123

34 Bình Phú ubndbinhphu.qtv ubndbinhphu.qtv@123

35 Bình Quới ubndbinhquoi.qtv ubndbinhquoi.qtv@123

36 Bình Tân ubndbinhtan.qtv ubndbinhtan.qtv@123

37 Bình Tây ubndbinhtay.qtv ubndbinhtay.qtv@123

38 Bình Thạnh ubndbinhthanh.qtv ubndbinhthanh.qtv@123

39 Bình Thới ubndbinhthoi.qtv ubndbinhthoi.qtv@123

40 Bình Tiên ubndbinhtien.qtv ubndbinhtien.qtv@123

41 Bình Trị Đông ubndbinhtridong.qtv ubndbinhtridong.qtv@123

42 Bình Trưng ubndbinhtrung.qtv ubndbinhtrung.qtv@123

43 Cát Lái ubndcatlai.qtv ubndcatlai.qtv@123

44 Cần Giờ ubndcangio.qtv (đã cấp trước)

45 Cầu Kiệu ubndcaukieu.qtv (đã cấp trước)

46 Cầu Ông Lãnh ubndcauonglanh.qtv (đã cấp trước)

47 Chánh Hiệp ubndchanhhiep.qtv ubndchanhhiep.qtv@123

48 Chánh Hưng ubndchanhhung.qtv ubndchanhhung.qtv@123

49 Chánh Phú Hòa ubndchanhphuhoa.qtv ubndchanhphuhoa.qtv@123

50 Châu Đức ubndchauduc.qtv ubndchauduc.qtv@123



51 Châu Pha ubndchaupha.qtv ubndchaupha.qtv@123

52 Chợ Lớn ubndcholon.qtv ubndcholon.qtv@123

53 Chợ Quán ubndchoquan.qtv ubndchoquan.qtv@123

54 Củ Chi ubndcuchi.qtv ubndcuchi.qtv@123

55 Dầu Tiếng ubnddautieng.qtv ubnddautieng.qtv@123

56 Dĩ An ubnddian.qtv ubnddian.qtv@123

57 Diên Hồng ubnddienhong.qtv ubnddienhong.qtv@123

58 Đặc khu Côn Đảo ubndcondao.qtv ubndcondao.qtv@123

59 Đất Đỏ ubnddatdo.qtv ubnddatdo.qtv@123

60 Đông Hòa ubnddonghoa.qtv ubnddonghoa.qtv@123

61 Đông Hưng Thuận ubnddonghungthuan.qtv ubnddonghungthuan.qtv@123

62 Đông Thạnh ubnddongthanh.qtv (đã cấp trước)

63 Đức Nhuận ubndducnhuan.qtv (đã cấp trước)

64 Gia Định ubndgiadinh.qtv ubndgiadinh.qtv@123

65 Gò Vấp ubndgovap.qtv ubndgovap.qtv@123

66 Hạnh Thông ubndhanhthong.qtv ubndhanhthong.qtv@123

67 Hiệp Bình ubndhiepbinh.qtv ubndhiepbinh.qtv@123

68 Hiệp Phước ubndhiepphuoc.qtv ubndhiepphuoc.qtv@123

69 Hòa Bình ubndhoabinh.qtv ubndhoabinh.qtv@123

70 Hòa Hiệp ubndhoahiep.qtv ubndhoahiep.qtv@123

71 Hòa Hội ubndhoahoi.qtv ubndhoahoi.qtv@123

72 Hòa Hưng ubndhoahung.qtv ubndhoahung.qtv@123

73 Hòa Lợi ubndhoaloi.qtv ubndhoaloi.qtv@123

74 Hóc Môn ubndhocmon.qtv ubndhocmon.qtv@123

75 Hồ Tràm ubndhotram.qtv ubndhotram.qtv@123

76 Hưng Long ubndhunglong.qtv ubndhunglong.qtv@123

77 Khánh Hội ubndkhanhhoi.qtv ubndkhanhhoi.qtv@123

78 Kim Long ubndkimlong.qtv ubndkimlong.qtv@123

79 Lái Thiêu ubndlaithieu.qtv ubndlaithieu.qtv@123

80 Linh Xuân ubndlinhxuan.qtv ubndlinhxuan.qtv@123

81 Long Bình ubndlongbinh.qtv ubndlongbinh.qtv@123

82 Long Điền ubndlongdien.qtv ubndlongdien.qtv@123

83 Long Hải ubndlonghai.qtv ubndlonghai.qtv@123

84 Long Hòa ubndlonghoa.qtv ubndlonghoa.qtv@123

85 Long Hương ubndlonghuong.qtv ubndlonghuong.qtv@123

86 Long Nguyên ubndlongnguyen.qtv ubndlongnguyen.qtv@123

87 Long Phước ubndlongphuoc.qtv ubndlongphuoc.qtv@123

88 Long Sơn ubndlongson.qtv ubndlongson.qtv@123

89 Long Trường ubndlongtruong.qtv ubndlongtruong.qtv@123

90 Minh Phụng ubndminhphung.qtv ubndminhphung.qtv@123

91 Minh Thạnh ubndminhthanh.qtv ubndminhthanh.qtv@123

92 Ngãi Giao ubndngaigiao.qtv ubndngaigiao.qtv@123

93 Nghĩa Thành ubndnghiathanh.qtv ubndnghiathanh.qtv@123

94 Nhà Bè ubndnhabe.qtv ubndnhabe.qtv@123

95 Nhiêu Lộc ubndnhieuloc.qtv ubndnhieuloc.qtv@123

96 Nhuận Đức ubndnhuanduc.qtv ubndnhuanduc.qtv@123

97 Phú An ubndphuan.qtv ubndphuan.qtv@123

98 Phú Định ubndphudinh.qtv ubndphudinh.qtv@123

99 Phú Giáo ubndphugiao.qtv ubndphugiao.qtv@123

100 Phú Hòa Đông ubndphuhoadong.qtv ubndphuhoadong.qtv@123

101 Phú Lâm ubndphulam.qtv ubndphulam.qtv@123

102 Phú Lợi ubndphuloi.qtv ubndphuloi.qtv@123

103 Phú Mỹ ubndphumy.qtv ubndphumy.qtv@123

104 Phú Nhuận ubndphunhuan.qtv (đã cấp trước)

105 Phú Thạnh ubndphuthanh.qtv ubndphuthanh.qtv@123

106 Phú Thọ ubndphutho.qtv ubndphutho.qtv@123

107 Phú Thọ Hòa ubndphuthohoa.qtv ubndphuthohoa.qtv@123

108 Phú Thuận ubndphuthuan.qtv ubndphuthuan.qtv@123

109 Phước Hải ubndphuochai.qtv ubndphuochai.qtv@123

110 Phước Hòa ubndphuochoa.qtv ubndphuochoa.qtv@123

111 Phước Long ubndphuoclong.qtv ubndphuoclong.qtv@123

112 Phước Thành ubndphuocthanh.qtv ubndphuocthanh.qtv@123

113 Phước Thắng ubndphuocthang.qtv ubndphuocthang.qtv@123

114 Rạch Dừa ubndrachdua.qtv ubndrachdua.qtv@123

115 Sài Gòn ubndsaigon.qtv (đã cấp trước)

116 Tam Bình ubndtambinh.qtv ubndtambinh.qtv@123

117 Tam Long ubndtamlong.qtv ubndtamlong.qtv@123

118 Tam Thắng ubndtamthang.qtv ubndtamthang.qtv@123

119 Tăng Nhơn Phú ubndtangnhonphu.qtv ubndtangnhonphu.qtv@123

120 Tân An Hội ubndtananhoi.qtv (đã cấp trước)

121 Tân Bình ubndtanbinh.qtv ubndtanbinh.qtv@123

122 Tân Định ubndtandinh.qtv (đã cấp trước)

123 Tân Đông Hiệp ubndtandonghiep.qtv ubndtandonghiep.qtv@123

124 Tân Hải ubndtanhai.qtv ubndtanhai.qtv@123

125 Tân Hiệp ubndtanhiep.qtv ubndtanhiep.qtv@123

127 Tân Hưng ubndtanhung.qtv ubndtanhung.qtv@123

128 Tân Khánh ubndtankhanh.qtv ubndtankhanh.qtv@123

129 Tân Mỹ ubndtanmy.qtv ubndtanmy.qtv@123

130 Tân Nhựt ubndtannhut.qtv ubndtannhut.qtv@123

131 Tân Phú ubndtanphu.qtv ubndtanphu.qtv@123



132 Tân Phước ubndtanphuoc.qtv ubndtanphuoc.qtv@123

133 Tân Sơn ubndtanson.qtv ubndtanson.qtv@123

134 Tân Sơn Hòa ubndtansonhoa.qtv ubndtansonhoa.qtv@123

135 Tân Sơn Nhất ubndtansonnhat.qtv ubndtansonnhat.qtv@123

136 Tân Sơn Nhì ubndtansonnhi.qtv ubndtansonnhi.qtv@123

137 Tân Tạo ubndtantao.qtv ubndtantao.qtv@123

138 Tân Thành ubndtanthanh.qtv ubndtanthanh.qtv@123

139 Tân Thới Hiệp ubndtanthoihiep.qtv ubndtanthoihiep.qtv@123

140 Tân Thuận ubndtanthuan.qtv ubndtanthuan.qtv@123

141 Tân Uyên ubndtanuyen.qtv ubndtanuyen.qtv@123

142 Tân Vĩnh Lộc ubndtanvinhloc.qtv ubndtanvinhloc.qtv@123

143 Tây Nam ubndtaynam.qtv ubndtaynam.qtv@123

144 Tây Thạnh ubndtaythanh.qtv ubndtaythanh.qtv@123

145 Thái Mỹ ubndthaimy.qtv (đã cấp trước)

146 Thanh An ubndthanhan.qtv ubndthanhan.qtv@123

147 Thạnh An ubndthanhanct.qtv (đã cấp trước)

148 Thạnh Mỹ Tây ubndthanhmytay.qtv ubndthanhmytay.qtv@123

149 Thông Tây Hội ubndthongtayhoi.qtv ubndthongtayhoi.qtv@123

150 Thới An ubndthoian.qtv ubndthoian.qtv@123

151 Thới Hòa ubndthoihoa.qtv ubndthoihoa.qtv@123

152 Thủ Dầu Một ubndthudaumot.qtv ubndthudaumot.qtv@123

153 Thủ Đức ubndthuduc.qtv ubndthuduc.qtv@123

154 Thuận An ubndthuanan.qtv ubndthuanan.qtv@123

155 Thuận Giao ubndthuangiao.qtv ubndthuangiao.qtv@123

156 Thường Tân ubndthuongtan.qtv ubndthuongtan.qtv@123

157 Trung Mỹ Tây ubndtrungmytay.qtv ubndtrungmytay.qtv@123

158 Trừ Văn Thố ubndtruvantho.qtv ubndtruvantho.qtv@123

159 Vĩnh Hội ubndvinhhoi.qtv ubndvinhhoi.qtv@123

160 Vĩnh Lộc ubndvinhloc.qtv (đã cấp trước)

161 Vĩnh Tân ubndvinhtan.qtv ubndvinhtan.qtv@123

162 Vũng Tàu ubndvungtau.qtv ubndvungtau.qtv@123

163 Vườn Lài ubndvuonlai.qtv ubndvuonlai.qtv@123

164 Xóm Chiếu ubndxomchieu.qtv ubndxomchieu.qtv@123

165 Xuân Hòa ubndxuanhoa.qtv ubndxuanhoa.qtv@123

166 Xuân Sơn ubndxuanson.qtv ubndxuanson.qtv@123

167 Xuân Thới Sơn ubndxuanthoison.qtv ubndxuanthoison.qtv@123

168 Xuyên Mộc ubndxuyenmoc.qtv ubndxuyenmoc.qtv@123

DNNN

1 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tctcapnuocsg.qtv tctcapnuocsg.qtv@123

2 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tctthuongmaisg.qtv tctthuongmaisg.qtv@123

3 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn tctckgtvtsg.qtv tctckgtvtsg.qtv@123

4 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tctdiaocsg.qtv tctdiaocsg.qtv@123

5 Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn tctxaydungsg.qtv tctxaydungsg.qtv@123

6 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tctdulichsg.qtv tctdulichsg.qtv@123

7 Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi ctqlktdvthuyloi.qtv ctqlktdvthuyloi.qtv@123

8 Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố ctqlkdnha.qtv (đã cấp trước)

9 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố ctxosohcm.qtv ctxosohcm.qtv@123

10 Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố ctdttcnhanuoc.qtv ctdttcnhanuoc.qtv@123

11 Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn ctthaocamvien.qtv ctthaocamvien.qtv@123

12 Công ty TNHH MTV 27/7 ct277.qtv ct277.qtv@123

13 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị ctmoitruongdt.qtv ctmoitruongdt.qtv@123

14 Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị ctthoatnuocdt.qtv ctthoatnuocdt.qtv@123

15 Tổng Công ty Bến Thành tctbenthanh.qtv tctbenthanh.qtv@123

16 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tctvanhoasg.qtv tctvanhoasg.qtv@123

17 Tổng Công ty Công nghiệp in bao bì Liksin tctliksin.qtv tctliksin.qtv@123

18 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn ctduocsg.qtv ctduocsg.qtv@123

19 Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tctcongnghiepsg.qtv tctcongnghiepsg.qtv@123

20 Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ctsjc.qtv ctsjc.qtv@123

21 Công ty TNHH MTV Cây xanh Thành phố ctcayxanh.qtv ctcayxanh.qtv@123

22 Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài ctdvcqnuocngoai.qtv ctdvcqnuocngoai.qtv@123

23 Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tctnongnghiepsg.qtv tctnongnghiepsg.qtv@123

24 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương ctxosobinhduong.qtv ctxosobinhduong.qtv@123

25 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa- Vũng Tàu ctxosobrvt.qtv ctxosobrvt.qtv@123

26 Xí nghiệp In tổng hợp Vũng Tàu xninvungtau.qtv xninvungtau.qtv@123

27 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1 ctdvciq1.qtv ctdvciq1.qtv@123

28 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 ctdvciq2.qtv ctdvciq2.qtv@123

29 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 ctdvciq3.qtv ctdvciq3.qtv@123

30 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4 ctdvciq4.qtv ctdvciq4.qtv@123

31 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5 ctdvciq5.qtv ctdvciq5.qtv@123

32 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 ctdvciq6.qtv ctdvciq6.qtv@123

33 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7 ctdvciq7.qtv ctdvciq7.qtv@123

34 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 ctdvciq8.qtv ctdvciq8.qtv@123

35 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9 ctdvciq9.qtv ctdvciq9.qtv@123

36 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 ctdvciq10.qtv ctdvciq10.qtv@123

37 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 11 ctdvciq11.qtv ctdvciq11.qtv@123

38 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 ctdvciq12.qtv ctdvciq12.qtv@123

39 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh ctdvcibinhthanh.qtv ctdvcibinhthanh.qtv@123

40 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình ctdvcitanbinh.qtv ctdvcitanbinh.qtv@123

41 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp ctdvcigovap.qtv ctdvcigovap.qtv@123

42 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn ctdvcihocmon.qtv ctdvcihocmon.qtv@123



43 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận ctdvciphunhuan.qtv ctdvciphunhuan.qtv@123

44 Công ty TNHH MTV DVCI Quận Thủ Đức ctdvcithuduc.qtv ctdvcithuduc.qtv@123

45 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi ctdvcicuchi.qtv ctdvcicuchi.qtv@123

46 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ ctdvcicangio.qtv ctdvcicangio.qtv@123

47 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè ctdvcinhabe.qtv ctdvcinhabe.qtv@123
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